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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

KHOA XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC 

PHẦN 

Ngày thu thập thông tin:………./……./…………………… 

Phương pháp thu thập thông tin:  Điện thoại     Email     Phỏng vấn trực tiếp  

A - Thông tin chung về người cung cấp thông tin 

1. Họ và tên:…………………………………………………………………… 

2. Năm sinh:………………………….….. Giới tính:        Nam                Nữ    

3. Trình độ học vấn: 

                           Tiến sĩ          Thạc sĩ        Cử nhân         Khác      

4. Nghề nghiệp:……………………….Chức vụ (nếu có):…………………. 

5. Điện thoại:……………………Email:……………………………………… 

B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tổ chức    

6. Tên đơn vị/tổ chức..................................................................................................... 

7. Địa chỉ ................………………………………………………………………….. 

 Đơn vị/tổ chức thuộc thành phần/ngành nào? 

 Quản lý Nhà nước                                    

 Khu vực viện nghiên cứu, trường Đại học     

 Khu vực kinh tế Nhà nước                     

 Khu vực kinh tế tư nhân                                   

 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài          

 Các tổ chức quốc tế, NGOs…                   

 Thành phần khác………………………………………        

8. Đơn vị/tổ chức thuộc lĩnh vực/ngành nào? 

 Nông - Lâm - Thủy sản                               

 Công nghiệp – Xây dựng                           

 Thương mại, du lịch, khách sạn – nhà hàng                

 Giao thông, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc     

 Tài chính, tín dụng         

 Giáo dục, y tế, KH&CN, kinh doanh, dịch vụ tư vấn   

 Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội nhân văn    

 Quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng      

 Các lĩnh vực khác        

9. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ kiến thức, kỹ năng cứng cần có của sinh 

viên được đề cập đến trong Đề cương chi tiết học phần ?  

STT 
Các kiến thức, kỹ năng 

cứng 

Mức độ cần thiết Mức độ đạt được 

   Không cần thiết.   Biết         
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   Ít cần thiết.     

 Không biết  

. Cần thiết.  

 Rất cần thiết 

 Tham gia  

  Hiểu và giải thích  

  Thực hành thành thạo.  

   Lãnh đạo và Sáng tạo 

1 

Các kiến thức cơ bản 

1.1. …………………..….…… 

1.2……………………….. 

1.n…………………...…… 

 

                         
                         

…………………………………. 

 

                         
                         

………………………………. 

2 

Các kiến thức chuyên ngành 

1.1. …………………..….…… 

1.2……………………….. 

1.n…………………...…… 

 

                         
                         

…………………………………. 

 

                         
                         

………………………………. 

3 Các kỹ năng nghề nghiệp 

1.1. …………………..….…… 

1.2……………………….. 

1.n…………………...…… 

 

                         
                         

…………………………………. 

 

                         
                         

………………………………. 

4 Khả năng lập luận tư duy và 

giải quyết vấn đề  

2.1. ………………………….. 

2.2…………………………… 

2.n………………..…………. 

 

 
                         
                         

…………………………………. 

 

 
                         
                         

………………………………. 

5 Khả năng nghiên cứu và 

khám phá kiến thức 

3.1. ………………….….…….. 

3.2…………………..………… 

3.n………………….………… 

 

 
                         
                         

…………………………………. 

 

 
                         
                         

……………………………… 

6 Khả năng tư duy theo hệ 

thống 

4.1. ………………………….. 

4.2…………………………… 

4.n…………………………… 

 

 
                         
                         

…………………………………. 

 

 
                         
                         

……………………………… 

7 Hiểu bối cảnh xã hội và 

ngoại cảnh 

5.1. ………………..………… 

5.2…………………………… 

5.n…………    ……………… 

 

 
                         
                         

……………………………… 

 

 
                         
                         

……………………………… 

8  

Hiểu bối cảnh tổ chức 

6.1. ……………    ………….. 

6.2………………    ………… 

6.n………………    ………… 

 

 
                         
                         

……………………………… 

 

 
                         
                         

……………………………… 

9  

Năng lực vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào thực tiễn 

7.1. ……………………… 

7.2……………………… 

7.n……………………… 

 

 

 
                         
                         

……………………………… 

 

 

 
                         
                         

……………………………… 

10. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mục tiêu, khối lượng kiến thức của Đề 

cương chi tiết học phần……...............................….. 

STT Tiêu chí Tiêu chí đánh giá 

   Rất phù hợp 

   Phù hợp    

  Không phù hợp  

. Rất không phù hợp  

 Không rõ 
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1.  
Đề cương cung cấp được những kiết thức về vị trí công 

việc và các hoạt động nghề nghiệp mà người tốt nghiệp 

sau này có thể đảm nhiệm, phù hợp với mục tiêu giáo 

dục đại học theo Luật Giáo dục. 

 

                         

 

2.  
Thể hiện được đặc điểm riêng của ngành đào tạo đáp 

ứng nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực 

của thị trường lao động. 

 

                         

 

3.  
Đúng mức và khả thi, phù hợp với trình độ đào tạo và 

thời gian đào tạo theo thiết kế. 
                         

4.  
Tiến trình thực hiện bài giảng khoa học, hình thức giảng 

dạy, phương pháp giảng dạy 

 
                         

 

5.  
Thể hiện được đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn CDIO 

và những yêu cầu riêng cần thiết cho ngành đào tạo 

trong bối cảnh riêng của đất nước. 

 

 
                         

 

6.  
Hình thức đánh giá phát huy được năng lực của sinh 

viên 

 
                         

 

7.  
Đúng mức và khả thi, phù hợp với trình độ đào tạo và 

thời gian đào tạo theo thiết kế. 

 
                         

8.  
Phù hợp với mục tiêu đào tạo và thời gian đào tạo nằm 

trong quy định của nhà trường. 

 
                         

9.  
Nằm trong khung quy định của nhà trường.  

                         

10.  
Nội dung  học phần  liên quan chặt chẽ tới ngành đào 

tạo và đóng góp rõ nét vào thực hiện các mục tiêu cụ thể 

của chương trình. 

 
                         

11.  
Nội dung toàn bộ kiến thức thể hiện tính hệ thống và 

tính khoa học, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu cụ thể của 

chương trình 

 
                         

12.  
Nội dung kiến thức thể hiện tính cơ bản và hiện đại, cập 

nhật với chương trình của các trường đại học chất lượng 

tại Việt Nam và tiên tiến trên thế giới đồng thời phù hợp 

với bối cảnh riêng của đất nước. 

 

 
                         

14. Theo Ông/Bà, nên bổ sung nội dung nào dưới đây vào đề cương chi 

tiết…........................... (Khoanh tròn vào phương án lựa chọn)? 

STT Nội dung 

Lựa chọn 

1. Nên bổ sung  - 

 2. Không nên bổ sung 

1 ...............           1               2 

2 ...............           1               2 

…. ...............           1               2 

Xin chân thành cảm ơn. 


